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NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN KẾ HOẠCH CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 1955 thành lập cơ quan Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 158-CP ngày 09 tháng 10 năm 1961 nay quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 1964,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. - Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban hành chính cùng cấp và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Điều 2. - Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giúp Ủy ban hành chính:

a) Xây dựng dự án kế hoạch ngắn hạn và dự án kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế và văn hóa trong địa phương, trình Ủy ban hành chính duyệt và gửi lên Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ở các cấp, các ngành trong địa phương, kịp thời kiến nghị những biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch;

c) Lập dự án kế hoạch động viên kinh tế của địa phương trong trường hợp cần thiết;

d) Nghiên cứu xây dựng các dự án phân vùng kinh tế theo ngành ở trong địa phương và góp ý kiến với cấp trên trong việc phân cùng kinh tế hành chính. 

đ) Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu có liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa trong địa phương và đề ra những kiến nghị cần thiết;

e) Làm báo cáo định kỳ và bất thường về tình hình thực hiện kế hoạch trong địa phương, đề ra những nhận xét và kiến nghị những biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch;

g) Chỉ đạo về nghiệp vụ đối với các tổ chức làm công tác kế hoạch của các cơ quan, các ngành, các cấp trong địa phương; bồi dưỡng về nghiệp vụ, về phương pháp công tác cho cán bộ làm kế hoạch của các cơ quan, các ngành, các cấp trong địa phương;

Điều 3.  - Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền hạn như sau;

a) Theo sự hướng dẫn của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nghiên cứu và cụ thể hóa những hệ thống biểu mẫu các chỉ tiêu, những phương pháp xây dựng kế hoạch, trình tự và chế độ lập kế hoạch để phổ biến cho các cơ quan, các ngành, các cấp ở trong địa phương thi hành;

b) Theo sự ủy nhiệm của Ủy ban hành chính cùng cấp, góp ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của những đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc các ngành ở trung ương hoạt động tại địa phương. Thông qua Ủy ban hành chính mà kiến nghị với thủ trưởng đơn vị, với ngành chủ quản ở trung ương về những biện pháp cải tiến công tác quản lý và sản xuất nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ở các đơn vị ấy;

c) Yêu cầu các cơ quan, các ngành, các cấp, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc địa phương lập dự án kế hoạch của mình và gửi cho Ủy ban Kế hoạch để làm dự án kế hoạch tổng hợp;

d) Yêu cầu các cơ quan, các ngành, các cấp thuộc địa phương và những đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc các ngành ở trung ương hoạt động trong địa phương gửi cho Ủy ban Kế hoạch những báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch và những tài liệu cần thiết cho công tác kế hoạch;

đ) Sửa đổi những quyết định về nghiệp vụ của cơ quan kế hoạch cấp dưới xét ra không thích đáng; đề nghị Ủy ban hành chính sửa đổi những quyết định không thích đáng có liên quan đến công tác kế hoạch của các ngành cùng cấp và của Ủy ban hành chính cấp dưới;

e) Triệu tập hoặc đề nghị Ủy ban hành chính triệu tập các cán bộ phụ trách của các cơ quan, các ngành, các cấp thuộc địa phương hợp bàn về công tác kế hoạch, và có quyền tham dự các hội nghị ở địa phương có liên quan đến công tác kế hoạch.

Điều 4. - Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do một chủ nhiệm phụ trách. Giúp việc chủ nhiệm có một số phó chủ nhiệm và ủy viên.

Việc bổ nhiệm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ làm theo thủ tục hiện hành.

Điều 5. - Ở các khu tự trị Việt bắc, Tây bắc thành lập Phòng Kế hoạch trực thuộc Ủy ban hành chính khu.

Phòng Kế hoạch khu có trách nhiệm giúp Ủy ban hành chính khu:

a) Theo dõi việc xây dựng kế hoạch ở các tỉnh trong khu để Ủy ban hành chính khu góp ý kiến với các tỉnh về phương hướng phát triển kinh tế và văn hóa, và góp ý kiến với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Hội đồng Chính phủ trong việc xét duyệt kế hoạch của các tỉnh ấy;

b) Tổng hợp các dự án kế hoạch của các cơ quan, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp do khu trực tiếp quản lý, trình Ủy ban hành chính duyệt và gửi lên Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;

c) Cùng các Ủy ban Kế hoạch tỉnh nghiên cứu vấn đề phân vùng kinh tế ở trong khu;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch Nhà nước ở các tỉnh trong khu và ở các cơ quan, đơn vị sản xuất và sự nghiệp trực thuộc khu;

đ) Nghiên cứu những vấn đề kinh tế và văn hóa do đặc điểm các dân tộc trong khu đặt ra.

Điều 6. - Ở các huyện, các khu phố thuộc các thành phố Hà-nội, Hải-phòng, tùy theo khối lượng công tác kế hoạch mà thành lập Phòng Kế hoạch hoặc bộ phận kế hoạch trực thuộc Ủy ban hành chính cấp đó.

Phòng Kế hoạch hoặc bộ phận kế hoạch của huyện, khu phố có trách nhiệm giúp Ủy ban hành chính:

a) Căn cứ vào phương pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề ra, và căn cứ vào tình hình của địa phương, vạch phương hướng cho các xã, thị trấn, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp trực thuộc cấp mình xây dựng dự án kế hoạch ngắn hạn và dự án kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế và văn hóa;

b) Tổng hợp dự án kế hoạch của các xã, thị trấn, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc địa phương, lập thành dự án kế hoạch chung của địa phương, trình Ủy ban hành chính duyệt và gửi lên Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Xét duyệt kế hoạch của các xã, thị trấn, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc địa phương;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ở các xã, thị trấn, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc địa phương, đề ra những biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch địa phương;

đ) Làm các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch trong địa phương gửi lên Ủy ban kế hoạch và Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

e) Chỉ đạo về nghiệp vụ đối với các tổ chức làm công tác kế hoạch trong địa phương; hướng dẫn về nghiệp vụ và phương pháp công tác kế hoạch cho cán bộ làm công tác kế hoạch của xã, thị trấn, của các cơ quan, đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc địa phương.

Điều 7. - Ở các thị xã, các thành phố thuộc tỉnh, thành lập Phòng Kế hoạch hoặc bộ phận kế hoạch trực thuộc Ủy ban hành chính.

Phòng Kế hoạch hoặc bộ phận kế hoạch của thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban hành chính:

a) Xây dựng dự án kế hoạch ngắn hạn và dự án kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế và văn hóa của thị xã, thành phố, trình Ủy ban hành chính duyệt và gửi lên Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trong địa phương mình, kịp thời đề ra những biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch;

c) Hướng dẫn các xã, các cơ quan, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp thuộc địa phương xây dựng kế hoạch, xét duyệt những kế hoạch ấy;

d) Đề ra ý kiến để bổ sung các chính sách, chế độ nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và văn hóa và báo cáo với Ủy ban hành chính cấp mình để phản ánh lên Ủy ban kế hoạch và Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

đ) Làm các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch trong địa phương gửi lên Ủy ban Kế hoạch và Ủy ban hành chỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

e) Chỉ đạo về nghiệp vụ đối với các tổ chức làm công tác kế hoạch trong địa phương; hướng dẫn về nghiệp vụ và phương pháp công tác cho cán bộ làm công tác kế hoạch của các xã, các cơ quan, các đơn vị sản xuất và sự nghiệp trong địa phương;

Điều 8. - Ở các xã, các thị trấn, thành lập Ban Kế hoạch xã, thị trấn do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban hành chính làm trưởng ban và có cán bộ chuyên môn làm công tác kế hoạch giúp việc.

Ban Kế hoạch xã, thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban hành chính xã, thị trấn:

a) Xây dựng dự án kế hoạch ngắn hạn và dự án kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế và văn hóa trong xã, thị trấn để trình Ủy ban hành chính duyệt và gửi lên cấp trên trực tiếp;

b) Hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trong xã, thị trấn, kịp thời đề ra những biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch;

c) Đề ra ý kiến để bổ sung các chính sách, chế độ nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và văn hóa, và báo cáo với Ủy ban hành chính cấp mình để phản ánh lên cấp trên trực tiếp;

d) Làm các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch trong xã, thị trấn gửi lên cấp trên trực tiếp.

Điều 9. - Ở các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các hợp tác xã sản xuất khác, công tác kế hoạch do Ban quản trị hợp tác xã đảm nhiệm. Giúp việc Ban quản trị có cán bộ chuyên môn làm công tác kế hoạch.

Ban quản trị hợp tác xã có nhiệm vụ về công tác kế hoạch như sau:

a) Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố đề ra, căn cứ vào tình hình cụ thể của hợp tác xã, ý kiến của quần chúng xã viên, và theo sự hướng dẫn của Ủy ban hành chính xã, thị trấn, xây dựng dự án kế hoạch, nhằm phát triển các ngành, nghề của hợp tác xã, các sự nghiệp về văn hóa và y tế, bao gồm các chỉ tiêu kế hoạch, các biện pháp thực hiện kế hoạch, kể cả các chỉ tiêu bảo đảm các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

b) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của hợp tác xã; đề ra những biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch;

c) Kết hợp lợi ích của xã viên, của hợp tác xã với lợi ích của Nhà nước, đề ra ý kiến để bổ sung các chính sách, chế độ nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và văn hóa, và báo cáo với Ủy ban hành chính cấp mình để phản ánh lên cấp trên trực tiếp;

d) Làm báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch trong hợp tác xã gửi lên Ủy ban hành chính xã, thị trấn.

Điều 10. - Ở những xã có hợp tác xã toàn xã thì không thành lập Ban Kế hoạch xã; công tác kế hoạch ở đó do Ban quản trị hợp tác xã đảm nhiệm với nhiệm vụ như quy định ở điều 9 trên đây và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban hành chính xã.

Điều 11. – Tổ chức và biên chế cụ thể của bộ máy làm công tác kế hoạch ở các cấp trong địa phương do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo sự hướng dẫn của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Nội vụ.

Điều 12. – Ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
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